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Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 1960


THÔNG TƯ        

QUY ĐỊNH MẪU CỜ, DẤU, PHÙ HIỆU KIỂM DỊCH VÀ CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC KIỂM DỊCH TẠI CÁC HẢI CẢNG, SÂN BAY VÀ CÁC CỬA KHẨU DỌC THEO BIÊN GIỚI
	Kính gửi:
	Ủy ban hành chính các Khu tự trị Việt Bắc, Hồng Quảng, thành phố Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hải Ninh. 
Sở Y tế Việt Bắc, Hồng Quảng, Hà Nội, Hải Phòng, và các Ty Y tế Nghệ An, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng Hải Ninh. 


Thi hành Nghị định số 284-TTg ngày 19-5-1958 của Thủ tướng phủ về việc tổ chức kiểm dịch và căn cứ Nghị định số 107-BYT/NĐ ngày 18-2-1959 của Bộ về việc thành lập các Phòng kiểm dịch. 

Sau khi được sự thỏa thuận của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, nay Bộ quy định mẫu cờ, dấu, phù hiệu, trang bị nghiệp vụ cho các phòng kiểm dịch và chế độ trang phục cho cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm dịch tại các hải cảng, sân bay và các cửa khẩu dọc theo biên giới như sau:

I. MÀU SẮC, KÍCH THƯỚC CỜ, DẤU VÀ PHÙ HIỆU

1. Cờ: Cờ kiểm dịch màu trắng, góc trên về phía cán thêu phù hiệu kiểm dịch, khuôn khổ tùy theo phương tiện đi lại (ca-nô, tàu, xe…) do cán bộ kiểm dịch đi mà may cho thích hợp. 

2. Dấu: Dấu kiểm dịch khắc bằng đồng hình tròn, đường kính 30 ly, quanh phía trên có dòng chữ Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đầu chữ Việt và cuối chữ hòa có 2 ngôi sao nhỏ; phía dưới có chữ Bộ Y tế; Trong lòng con dấu là tên của phòng kiểm dịch. Ví dụ: PHÒNG KIỂM DỊCH HẢI PHÒNG, PHÒNG KIỂM DỊCH GIA LÂM, PHÒNG KIỂM DỊCH LẠNG SƠN, .v.v… 

3. Phù hiệu: Phù hiệu hình quả tim, thêu bằng kim tuyến, cao 42 ly, rộng 45 ly, nền tím than; quanh phía ngoài viền màu vàng, phía trên có dấu hồng thập tự màu đỏ nằm trên một nền tròn nhỏ màu trắng, trong lòng phù hiệu có 2 cánh chim nằm ngang màu trắng, bánh xe lửa màu đen, và 1 mỏ neo nằm dọc màu đỏ, chồng lên nhau. 

II. PHẦN TRANG BỊ VỀ NGHIỆP VỤ

1. Trang bị:

a) Mỗi phòng kiểm dịch được trang bị:

- 1 cặp da.

- 1 hoặc 2 lá cờ tùy theo yêu cầu. 

- 1 con dấu.

- 2 áo đi mưa bằng vải bạt. 

b) Mỗi cán bộ được trang bị:

- 1 mũ lưỡi trai bằng dạ tím kèm theo 1 bọc bằng ka ki trắng. 

- 1 phù hiệu kiểm dịch. 

2. Việc sử dụng:

Phần trang bị về nghiệp vụ này chỉ sử dụng chung vào nghiệp vụ chuyên môn. Tuyệt đối cá nhân không được sử dụng riêng.

Do khối lượng công tác của mỗi phòng nhiều ít khác nhau nên không quy định thời gian sử dụng, nhưng mỗi cán bộ nhân viên đều phải có trách nhiệm bảo quản chung. Trường hợp hỏng hoặc mất có lý do chính đáng thì báo cáo lên cơ quan trực tiếp quản lý xin xét đổi hoặc xin cấp phát lại. 

III. CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC

1. Những cán bộ chuyên tránh làm công tác kiểm dịch được cấp phát:

- Một bộ quần áo kaki trắng Nam Định, áo may theo kiểu 4 túi nắp ngoài - Thời gian tối thiểu là dùng một năm. 

- Một đôi giầy da cao cổ. Thời gian tối thiểu là dùng hai năm. 

2. Những phòng do khối lượng công tác ít mà chỉ phân công cán bộ kiêm nhiệm cũng được cấp phát những trang phục trên nhưng không quy định thời gian sử dụng (có thể thời gian gấp đôi nếu còn tốt vẫn tiếp tục dùng).

Những trang phục trên nếu dùng chưa hết hạn mà thôi việc hoặc đổi công tác khác thì phải trả lại cơ quan. Trường hợp cán bộ đó muốn sử dụng thì tính trừ tỷ lệ thời gian đã dùng còn thời gian còn lại thì trả lại bằng tiền. 

3. Ngoài ra mỗi cán bộ nhân viên phải tự may thêm một bộ kaki màu tím thống nhất theo kiểu trên để dùng vào mùa thu đông cho thích hợp. 

IV. CHẾ ĐỘ THÙ LAO KHI RA KHƠI

Riêng đối với cán bộ kiểm dịch ở hải cảng, mỗi lần ra khơi từ 2 giờ trở lên, kể cả giờ đi và giờ về (chỉ tính những giờ tàu, ca nô thực sự đi trên biển, những giờ đậu lại làm việc không tính) thì được bồi dưỡng thêm mỗi giờ 0đ45. Nếu phải đi đêm khoảng từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng thì mỗi giờ 0đ20 và hôm sau được nghỉ bù số giờ đã phải thức. 

Trường hợp phải ăn cơm trên tàu nước ngoài mà phải trả mức cao hơn tiêu chuẩn hàng ngày, thì anh em chỉ phải chịu theo tiêu chuẩn (0đ60) còn lại do cơ quan thanh toán. 

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Khoản kinh phí trên do cơ quan trực tiếp quản lý có trách nhiệm dự trù cấp phát. Riêng con dấu phù hiệu và mũ lưỡi trai do Bộ làm chung rồi sẽ gửi các phòng sau.

- Phòng nào khối lượng công việc nhiều như cảng Hải Phòng, Cẩm Phả thì phân công cán bộ chuyên trách, còn những phòng khác hiện nay công việc còn ít thì phân công cán bộ kiêm nhiệm.

- Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Trong khi thi hành có gì mắc mứu hoặc có gì đề xuất kịp thời báo cáo về Bộ. 
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Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch
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3. Ngoai ra mdi cén bo nhén vién phéi tr may
thém mot bo ka ki mau tim théng nhit theo kidu
trén d& ding vao mua thu dong cho thich hop.

Iv. CHE PO THU LAO KHI RA KHOI

Riéng d6i voi can bo ki8m dich & hai cing, méi
lin ra khoi tir 2 gio tr& Ién, k& ca gio di va gio V&
(chi tinh nhitng gio tiu, ca no thye sir di trén bidn,
nhitng gio dan lai lam viéc khong tinh) thi duge
bdi dudng thém méi gie 0d15. Néu phai di’ dem
khoang tir 10 giv dém dén 4 gi¢ sang thi mbi gior
0320 va hom sau dwoc nghi bu s& gis da phai
thite.

Trudong hop phai #n com trén tau nwoc ngodi ma
phai trd mirc cao hon tiéu chulin hang ngay, thi
anh em chi phéi chiu theo tiéu chulin (0d60) con lai
do co quan thanh toan.

V.PIEU KHOAN THI HANH

Khoan kinh phi trén do co quan tryc tigp quin
1§ ¢6 trich nhiém du trit cip phat. Rieng Jon diu,
phu hi¢u va mii ludi trai do Bo lam ching roi s&
gli chc phong sau.

__ Phong nao khdi luong cong viée nhidu nhw
céing Hai phong, CAm phd thi phan cong cin bo
chuyén tréch, con nhitng phong khéc hién nay
cong viéc con it thi phan cong can bo kiém nhi¢m.

— Thong tw nay cé hiéu lgc k& tir ngay ban
hanh.

Trong khi thi hanh c6 gi mic miru hoiic co gi d&
xufit kip thoi bio cdo v& Bo.

Ha néi, ngay 8 thdng 2 nim 1960
B3 truimg By Y 1€
Bac sT PHAM NGQC THACH

MAU PHU HIEU, CO, CON DAU KIEM DICH

CHU THICH :
1. Miu she phd hidu théu trén ci theo ghu
quy dinh trong thong tr.
2. C& hinh chix nhit. Kich thuoe khuén khd
tiy theo phuong tién di lni (ca-nd, tau,
xe) mi may cho thich hgp.

PHU TUU TUGNG CHINH

pull NUGC VIET NAM DAN CHO CONG HOA XOAT BAN
In tai Nhd may in Tién bo, Ha nji





